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Họ tên : ........................................................................ Lớp:…………
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện việc làm nào sau đây?

A. Xóa bỏ tập quán lạc hậu.
B. Ngăn cản sử dụng chữ viết riêng.

C. Khôi phục làng nghề truyền thống.
D. Phát triển ngôn ngữ bản địa.
Câu 2: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi viết phiếu bầu và bỏ phiếu đó giúp chị H là hàng xóm, chị V phát hiện anh X và anh Y thảo luận rồi cùng thống nhất lựa chọn đại biểu là người có mâu thuẫn với chị. Thấy vậy, chị V đã nhờ các anh sửa lại nội dung phiếu bầu đó nhưng hai anh không đồng ý và tự bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Chị V,  anh X và anh Y cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Trực tiếp.
B. Bình đẳng.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Phổ thông.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện kinh tế là công dân thuộc các dân tộc đều được

A. ứng cử đại biểu Quốc hội.
B. tham gia vào bộ máy nhà nước.

C. bình đẳng về cơ hội học tập.
D. vay vốn để phát triển sản xuất.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Điều chỉnh giá cước điện thoại.

   B. Giao thư nhầm địa chỉ.



C. Niêm yết quy trình xử lý bưu phẩm.

   D. Công khai mã vận đơn.
Câu 5: Công dân có quyền học ở các cấp học, bậc học từ Tiểu học đến Đại học và sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

A. quyền học tập không hạn chế.
B. quyền học tập thường xuyên.

C. quyền học tập theo sở thích.
D. quyền học tập ở nhiều bậc học.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý vào nhà của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. danh tính.
B. thân thể.
C. sự nghiệp.
D. chỗ ở.
Câu 7: Nhà máy S sản xuất nước giải khát đã xả chất thải chưa được xử lí xuống dòng sông bên cạnh nhà máy. Nhà máy S đã vi phạm pháp luật  về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Dịch vụ.
B. Lao động.
C. Công nghiệp.
D. Kinh doanh.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong lînh vực

A. lao động.
B. tổ chức.
C. điều hành.
D. an ninh.
Câu 9: Học sinh có năng khiếu thể thao đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học thể dục thể thao là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển?

A. Tham gia nghiên cứu khoa học.
B. Hưởng bảo trợ xã hội.

C. Được phổ cập giáo dục.
D. Bồi dưỡng phát triển tài năng.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. bảo vệ quyền lợi người lao động.
B. sử dụng chuyên gia nước ngoài.

C. mở rộng quy mô sản xuất.
D. thay đổi hình thức hợp tác.
Câu 11: Là học sinh giỏi, H được vào học ở trường chuyên của tỉnh. H đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập.

B. Quyền được phát triển của công dân.

C. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.


D. Quyền học không hạn chế.
Câu 12: Tại một cơ quan hành chính Nhà nước có bà K là giám đốc; chị G là kế toán; anh M là công chức phòng tài vụ có em trai là anh N đồng thời là đội trưởng đội quản lý thị trường. Bị anh M phát hiện việc mình lấy tiền của cơ quan để sử dụng vào việc riêng nên bà K đã chỉ đạo chị G tạo bằng chứng vu khống anh M mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó bà K thực hiện đúng quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh M. Được anh trai tâm sự, lại vô tình biết chị P là con gái bà K đang kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn mình quản lý nên mặc dù chưa đủ căn cứ nhưng anh N vẫn cố ý lập biên bản và ra quyết định xử phạt chị P về việc bán một số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, sau đó anh N còn đe dọa buộc chị P phải đưa cho anh 20 triệu đồng. Hành vi của những ai sau đây là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Bà K và anh N.

B. Anh N anh M và chị P.

C. Bà K, anh N và chị G.
D. Bà K và chị G.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức khiếu nại tập thể.
B. Bắt người phạm tội quả tang.

C. Đe dọa, chiếm đoạt tài sản.
D. Tung tin, bịa đặt điều xấu.
Câu 14: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước?

A. Chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.
   B. San bằng mọi nguồn lợi nhuận.

C. Xuất, nhập khẩu mọi loại hàng hóa.

   D. Phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Câu 15: Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử?

A. Đủ 18 tuổi trở lên.
B. Đủ 21 tuổi trở lên.

C. Đủ 20 tuổi trở lên.
D. Đủ 19 tuổi trở lên.
Câu 16: Ai dưới đây có quyền khiếu nại ?

A. Mọi cá nhân, tổ chức.



B. Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.

C. Chỉ có cá nhân.



D. Chỉ những người là nhân viên.
Câu 17: Chính quyền thành phố X đã trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho không gian sinh sống của người dân. Chính quyền thành phố X đã tạo điều kiện cho người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Tham gia cứu trợ cộng đồng.


B. Khuyến khích để phát triển tài năng.

C. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

D. Miễn phí các loại hình dịch vụ.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào sau đây?

A. Nhân viên thống kê bưu cục.
B. Người làm công tác truyền thông.

C. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Câu 19: Thấy một nhóm thanh niên niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ. T và H bàn với nhau tố cáo.  Tố cáo với ai dưới đây cho đúng theo quy định của pháp luật.

A. Tố cáo với bố mẹ.
B. Tố cáo với công an phường, xã.

C. Tố cáo với thầy, cô giáo.
D. Tố cao với bất kì người lớn nào.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp.
B. Đại diện.
C. Bình đẳng.
D. Ủy quyền.
Câu 21: Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị P không có điều kiện học tiếp ở đại học. Sau mấy năm, chị P làm việc ở nhà máy vừa học đại học tại chức. Chị P thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được phát triển.
B. Quyền tự do học tập.

C. Quyền lao động thường xuyên.
D. Quyền học thường xuyên.
Câu 22: Chỗ bạn bè thân, anh H cho anh K vay tiền mà không lấy lãi. Khi cần dùng đến, anh H đòi nhưng anh K cứ hứa mãi không trả và nhiều lần trốn tránh không gặp anh H. Anh H đã nhờ B (một tay anh chị, chuyên đòi nợ thuê) đến nhà anh K hăm dọa và đập phá một số đồ đạc nhà anh K. Bực mình, anh K đã đến nhà anh H, hai bên to tiếng và xông và đánh nhau, anh K nhặt viên gạch ném anh H làm anh H bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh K và B.  
B. Anh H, K và B.
C. Anh H và K. 
D. Anh H và B. 
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền học không hạn chế trong trường hợp nào sau đây?

A. Thay đổi phương thức đánh giá.
B. Tiếp cận thông tin đại chúng.

C. Đăng kí xét tuyển đại học.
D. Bảo lưu quan điểm cá nhân.
Câu 24: Quyền tố cáo là quyền của

A. mội cơ quan, tổ chức.
B. mọi công dân, tổ chức.

C. mọi công dân.
D. những người có thẩm quyền.
Câu 25: Cơ quan X có ông G là giám đốc, bà P là phó giám đốc, chị N là trưởng phòng tổ chức cán bộ, ông K là chủ tịch công đoàn, anh H là nhân viên. Trong cuộc họp tổng kết cuối năm, vì bị chị N lên tiếng phản đối quan điểm của mình về việc điều chuyển nhân sự nên ông G đã ngăn cản không cho chị phát biểu đồng thời xúc phạm và buộc chị N phải rời khỏi cuộc họp. Ngồi bên cạnh, thấy anh H định lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của chị N, bà P dọa đưa anh vào danh sách tinh giảm biên chế để buộc anh H phải dừng lời. Nghe được câu chuyện giữa bà P và anh H, lại có mâu thuẫn từ trước với anh H, nhân cơ hội này, ông K đã loại anh H ra khỏi danh sách khen thưởng cuối năm. Biết chuyện, chị V vợ anh H đã viết bài xuyên tạc chủ trương quy hoạch cán bộ nguồn của cơ quan X đồng thời bịa đặt về đời tư của ông K rồi đăng công khai trên mạng xã hội khiến uy tín của ông K bị ảnh hưởng. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông G và chị V.
B. Chị V và bà P.

C. Bà P, chị V và ông G.
D. Ông K, chị N và anh H.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả là sử dụng quyền nào sau đây?

A. Kiến nghị.
B. Tố cáo.
C. Khiếu nại.
D. Phán quyết.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó

A. nhận quyết định kỉ luật.
B. khai thác rừng trái phép.

C. bị sa thải không rõ lí do.
D. lập di chúc thừa kế.
Câu 28: Sau hai năm tìm tòi, nghiên cứu, anh A là kĩ sư nhà máy đã tạo ra sáng kiến hợp lí hóa quy trình sản xuất, đưa ra năng suất lao động cao hơn trước. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của gia đình?

A.  Quyền sáng tạo.
B.  Quyền được phát triển.

C.  Quyền lao động.
D.  Quyền học tập.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. định đoạt quy trình tuyển sinh.
B. thay đổi quy trình đào tạo.

C. quyết định chính sách giáo dục.
D. bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi vô ý gây thương tích cho người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. thân thế, sự nghiệp.
B. danh tính, địa vị.

C. danh dự, nhân phẩm.
D. tính mạng, sức khỏe.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn và quyết định việc đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của thôn là thực hiện quyển tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?

A. Quốc gia.
B. Toàn quốc.
C. Cả nước.
D. Cơ sở.
Câu 32: Nhà nước đã thực hiện phương pháp nào dưới đây để tạo ra nhiều việc làm?

A. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

B. Khuyến khích các thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Tập trung phát triển thành phần kinh tế tư nhân.

D. Tập trung phát triển thành phần kinh tế nhà nước.
Câu 33: Chị L là nhân viên của công ty X có hai lần đi làm muộn nên bị giám đốc công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách dưới đây ?

A. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.
B. Viết đơn đề nghị giám đốc xem xét lại.

C. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên. 
D. Gửi đơn khiếu nại đến giám đốc công ty.
Câu 34: Chị H là giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học của xã X. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin nghỉ việc một tháng và đã được chấp thuận. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại đến ai sau đây?

A. Hiệu trưởng trường tiểu học.



B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X. 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện của xã X.         D. Phòng văn hóa, giáo dục huyện của xã X.  
Câu 35: Trong lúc chơi game, giữa H và K xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chửi nhau trên mạng. Hai bên thách đố và tìm gặp nhau, đánh nhau. Kết quả H đã đánh A gây thương tích. Hành vi của đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền được đảm bảo an toàn về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
Câu 36: Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được tham gia.
B. Quyền được sống còn.

C. Quyền được phát triển.
D. Quyền được học tập.
Câu 37: Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải

A. có hành vi trái pháp luật.
B. có người đại diện bảo trợ.

C. tham gia hội thẩm nhân dân.
D. tham gia bảo vệ hiện trường.
Câu 38: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng người đó.

A. Đang họp bàn thực hiện tội phạm,
B. Đang có ý định phạm tội.

C. Đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
D. Sẽ xúi giục người khác phạm tội.
Câu 39: Quyền học tập không hạn chế của công dân có nghĩa là, công dân có quyền 

A. Học bất cứ ngành nghề nào theo sở thích mà không cần điều kiện gì.

B. Học ở bất cứ trường nào mà không cần thi tuyển hoặc xét tuyển.

C. Học ở mọi lúc, mọi nơi.

D. Học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.
Câu 40: Nghi ngờ anh M là đồng nghiệp sao chép dữ liệu trong máy tính của mình nên anh Q đến tận nhà anh M yêu cầu anh cùng mình về trụ sở công an để làm rõ sự việc. Bức xúc vì bị anh M xúc phạm và đuổi về trước mặt nhiều người, anh Q đã cắt ghép rồi đưa hình ảnh sai lệch về anh M lên mạng xã hội khiến uy tín của anh M bị ảnh hưởng. Anh Q và anh M cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.





D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
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